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I 13 Cầu 726.30       

1 QL.14C Ya Lốp Km202+128 Huyện Ea Súp 175.30       5 7.50        6.50        HL93 KCB

2 QL.14C Cầu Km205+082 Km205+082 Huyện Ea Súp 20.40         1 7.50        6.50        HL93 KCB

3 QL.14C Cầu Km209+829 Km209+829 Huyện Ea Súp 38.10         1 7.50        6.50        HL93 KCB

4 QL.14C Ya H'leo Km212+034 Huyện Ea Súp 109.20       3 7.50        6.50        HL93 KCB

5 QL.14C Cầu Km220+147 Km220+147 Huyện Ea Súp 19.40         1 7.50        6.50        HL93 KCB

6 QL.14C Cầu Km228+087 Km228+087 Huyện Ea Súp 26.90         1 7.50        6.50        HL93 KCB

7 QL.14C Đá Bằng Km230+468 Huyện Ea Súp 63.20         3 7.50        6.50        HL93 KCB

8 QL.14C Sêrêpôk Km255+536 Huyện Buôn Đôn 175.30       5 8.00        7.00        HL93 KCB

9 QL.14C Cầu Km261+755 Km261+755 Huyện Buôn Đôn 7.90           1 7.00        6.00        HL93 KCB

10 QL.14C Đắk Rông Km267+901 Huyện Buôn Đôn 28.10         1 7.50        6.50        HL93 KCB

11 QL.14C Bo Heng Km276+259 Huyện Buôn Đôn 27.50         1 7.50        6.50        HL93 KCB

12 QL.14C Cầu Km276+800 Km276+800 Huyện Buôn Đôn 27.00         1 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

13 QL.14C Cầu Km277+350 Km277+350 Huyện Buôn Đôn 8.00           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

II 26 Cầu 1,047.70    

1 QL.27 Cầu số 1 Km0+652 TP. Buôn Ma Thuột 7.80           1 51.76      21.74      H30 - XB80 KCB

2 QL.27
Cầu số 2

(Ea Tiêu)
Km5+517 TP. Buôn Ma Thuột 35.90         1 30.00      21.00      H30 - XB80 KCB

3 QL.27 Cầu số 3 Km20+383 Huyện Cư Kuin 13.40         1 7.50        5.50        H18 - XB60 H18 - XB60 chờ kiểm định

4 QL.27
Cầu số 4

(Giang Sơn)
Km23+912 Huyện Krông Bông 123.85       4 10.00      7.00        H30 - XB80 28 - 39 - 37

5 QL.27 Cầu số 5 Km31+514 Huyện Krông Bông 20.00         1 8.00        6.00        H18 - XB60 H18 - XB60 chờ kiểm định

6 QL.27 Cầu số 6 Km32+930 Huyện Krông Bông 20.00         1 7.80        6.00        H18 - XB60 H18 - XB60 chờ kiểm định

7 QL.27 Cầu số 7 Km34+513 Huyện Krông Bông 9.80           1 7.80        7.30        H30 - XB80 KCB

8 QL.27 Cầu số 8 Km39+334 Huyện Lắk 31.25         2 8.90        6.90        H18 - XB60 H18 - XB60 chờ kiểm định

9 QL.27 Cầu số 9 Km40+070 Huyện Lắk 18.00         1 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

10 QL.27 Cầu số 10 Km40+556 Huyện Lắk 16.00         1 8.50        7.00        H30 - XB80 26 - 39 - 45
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11 QL.27 Cầu số 11 Km40+866 Huyện Lắk 24.00         1 8.50        7.50        H30 - XB80 KCB

12 QL.27 Cầu số 12 Km41+892 Huyện Lắk 8.00           1 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

13 QL.27 Cầu số 13 Km42+667 Huyện Lắk 8.00           1 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

14 QL.27 Cầu số 14 (B' Lào) Km47+410 Huyện Lắk 29.00         2 9.00        7.00        H30 - XB80 KCB

15 QL.27 Cầu số 15 Km52+375 Huyện Lắk 7.20           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

16 QL.27 Cầu số 16 Km52+594 Huyện Lắk 37.70         1 8.50        7.50        H30 - XB80 KCB

17 QL.27 Cầu số 17 Km53+280 Huyện Lắk 28.60         2 9.00        7.00        H30 - XB80 KCB

18 QL.27 Cầu số 18 Km53+512 Huyện Lắk 37.90         1 8.50        7.50        H30 - XB80 KCB

19 QL.27 Cầu số 19 Km64+573 Huyện Lắk 7.60           1 7.70        7.30        H30 - XB80 KCB

20 QL.27
Cầu số 20

(Ea Non Gue)
Km70+946 Huyện Lắk 75.00         2 8.50        7.50        H30 - XB80 KCB

21 QL.27 Cầu số 21 Km73+217 Huyện Lắk 114.00       3 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

22 QL.27
Cầu số 22

(Đắk Hyeo)
Km75+733 Huyện Lắk 204.40       6 9.00        8.00        HL93 KCB

23 QL.27 Cầu số 23 Km83+990 Huyện Lắk 22.60         1 8.10        7.50        H30 - XB80 KCB

24 QL.27 Cầu số 24 Km84+490 Huyện Lắk 20.80         1 8.30        7.50        H30 - XB80 KCB

25 QL.27 Cầu số 25 Km85+320 Huyện Lắk 20.80         1 8.10        7.50        H30 - XB80 KCB

26 QL.27 Cầu số 26 Km88+430 Huyện Lắk 106.10       6 7.50        7.00        H30 - XB80 27 - 39 - 45

III 20 Cầu 440.38       

1 QL.29
Thủy điện

Krông H'năng
Km112+129 Huyện Ea Kar 62.00         4 9.00        8.00        H30 - XB80 KCB

2 QL.29 Cầu Km134+680 Km134+680 Huyện Ea Kar 37.50         1 8.30        7.50        H30 - XB80 KCB

3 QL.29 Cầu Km137+166 Km137+166 Huyện Ea Kar 25.60         1 8.30        7.50        H30 - XB80 KCB

4 QL.29 Cầu Km149+739 Km149+739 Huyện Krông Năng 25.60         1 8.00        7.00        H30 - XB80 KCB

5 QL.29 Krông Năng Km162+161 Huyện Krông Năng 47.20         3 6.60        6.00        HL-93 KCB

6 QL.29 Buôn Wiao Km164+575 Huyện Krông Năng 24.00         1 8.00        7.50        HL-93 KCB

7 QL.29 Rô Sy Km175+776 Thị xã Buôn Hồ 44.68         1 6.30        6.00        HL-93 KCB

8 QL.29 Cầu Km217+600 Km217+600 Huyện Cư M'gar 8.30           1 7.10        6.50        H30 - XB80 KCB

9 QL.29 Cầu Km218+261 Km218+261 Huyện Cư M'gar 8.30           1 7.10        6.50        H30 - XB80 KCB

10 QL.29 Cầu Km220+550 Km220+550 Huyện Cư M'gar 31.20         1 7.00        6.00        H30 - XB80 KCB

17 QL.29 Cầu Km239+805 Km239+805 Huyện Ea Súp 8.20           1 8.00        7.50        H30 - XB80 KCB
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18 QL.29 Cầu Km240+270 Km240+270 Huyện Ea Súp 8.20           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

19 QL.29 Cầu Km247+730 Km247+730 Huyện Ea Súp 34.50         1 7.10        6.50        H30 - XB80 KCB

20 QL.29 Cầu Km261+860 Km261+860 Huyện Ea Súp 31.40         1 7.50        6.50        H30 - XB80 KCB

21 QL.29 Cầu Km263+550 Km263+550 Huyện Ea Súp 7.80           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

22 QL.29 Cầu Km265+260 Km265+260 Huyện Ea Súp 6.80           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

23 QL.29 Cầu Km267+080 Km267+080 Huyện Ea Súp 7.80           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

24 QL.29 Cầu Km271+180 Km271+180 Huyện Ea Súp 6.80           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

25 QL.29 Cầu Km275+620 Km275+620 Huyện Ea Súp 7.70           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB

26 QL.29 Cầu Km278+560 Km278+560 Huyện Ea Súp 6.80           1 7.00        6.50        H30 - XB80 KCB
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